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MT KT MT KT MT KT MT KT MT KT
1 NH Hoa Mai 1,149       10,549,950,005     82,396     0.016 0.18% 0.014 0.17% 0.014 0.20% -13.2% 15.3% -0.4% 22.7% 5 84,473
2 Rooftop 263          17,460,895,660     50,144     0.003 0.02% 0.0053 0.02% 0.0052 0.03% 55.7% 48.4% -1.0% 40.0% 3 51,368
3 Cung Đình -           14,359,400,505     61,047     - - - - - - - - - - - -
4 Tiệc-HN khu Đông 133          30,517,416,332     26,504     0.004 0.01% 0.0045 0.01% 0.005 0.01% 14.3% -12.6% 11.5% -14.7% -14 -255,278
5 Phòng ngủ 9,807       107,362,642,891   68,999     0.139 0.16% 0.136 0.16% 0.142 0.17% 2.2% 5.8% 4.5% 7.5% -423 -7,870,002
6 Nhà giặt 6,715       1,213,893,329       634,295   0.013 11.1% 0.0118 - 0.011 10.3% -16.5% - -10.3% - 770 14,308,370
7 Bếp lầu 6 892          58,528,261,997     159,044   0.006 0.03% 0.0059 0.03% 0.006 0.03% -8.3% -7.4% -4.9% -5.6% 46 861,825
8 Bếp Cung Đình -           35,632,132,235     99,892     - - - - - - - - - - - -
9 Bếp Căn tin 990          - 101,974   0.011 - 0.01 - 0.010 - -7.8% - -2.9% - 30 552,867
10 Khối Văn phòng -           - - - - - - - - - - - - - -
11 GYM+POOL 1,552       350,755,893          817          - 7.07% - - - 8.23% - 16.4% - - - -
12 Galaxy 2,701       12,246,033,000     - - 0.28% - - - 0.41% - 48.9% - - - -
13 Solar New Wing 4,824       18,425,501,981     10,751     - 0.45% - - - 0.49% - 7.0% - - - -
14 Solar East Wing 2,826       88,937,140,910     58,248     - 0.06% - - - 0.06% - -0.3% - - - -
15 Mặt bằng cho thuê 8,079       38,455,105,000     - - 0.26% - - - 0.39% - 48% - - - -
16 Nước tái sử dụng 943          - - - - - - - - - - - - 943          17,530,370      
17 Khách sạn 68,111     232,541,993,947   435,677   0.139 0.52% 0.15 0.45% 0.150 0.54% 7.6% 5.2% -0.1% 21.0% 67 1,237,165
18 Toàn Khách sạn 76,190     270,997,098,947   435,677   0.16 0.48% 0.17 0.47% 0.17 0.52% 9.2% 10.0% 2.9% 11.2% -2,125 -39,502,077

*Ghi chú:
- Giá nước bình quân tại thời điểm hiện tại được tính là: 18,590 đ/m³
- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);
- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
*Nhận xét:
- Khu vực khách sạn, 9 tháng đầu năm 2015 lượng nước tiêu thụ/ngày khách tăng 7.6%, chi phí nước/doanh thu tăng 5.2% so với 2014.
- Các khu vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước năm 2015 là: Tiệc-HN, Phòng ngủ.
* Đề nghị:

và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. 
Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. 
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